
Danh bạ các Phòng Ban Ngành huyện 
 

1. UBND huyện Càng Long 

Địa chỉ Email chung: canglong@travinh.gov.vn 

Điện Thoại: 0294.3882005 

Fax: 0294.3882245 

 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Nhủ  Chủ tịch UBND huyện  0945590404 

2 Nguyễn Văn Triều  Phó Chủ tịch UBND 

huyện 
 0986577878 

3 Huỳnh Công Tín  Phó Chủ tịch UBND 

huyện 
 0985450027 

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Địa chỉ Email chung: vpubnd.canglong@travinh.gov.vn 

Điện Thoại: 0743.884278 

Fax: 0294.3882245 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Đức Chánh Văn Phòng  0985234238 

3. Phòng Nội Vụ 

Địa chỉ Email chung:  

 Điện Thoại: 0743.882337 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Hồng Son Phó Trưởng Phòng  0979183211 

2 Nguyễn Văn Lâm Phó Trưởng Phòng  0919896379 

4. Phòng Lao động Thương binh xã hội  

Địa chỉ Email chung: phongldtbxhcl@gmail.com 

 Điện Thoại: 0743.882024 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ  Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Tiến  Trưởng Phòng   0903339456 

2 Nguyễn Văn Miền Phó Trưởng Phòng     0917289692 

3 Trần Trung Kiên Phó Trưởng Phòng     0969662368 

5. Phòng Tư Pháp 

Địa chỉ Email chung: phongtuphapcanglong@yahoo.com.vn 

 Điện Thoại: 0743.882008 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Thanh Bình  Trưởng Phòng  0888719499 

2 Lê Quang Thạnh Phó Phòng Tư Pháp  0949388070 

6. Phòng Tài Nguyên - Môi Trường  

Địa chỉ Email chung: phongtnmtcanglong@travinh.gov.vn 

Điện Thoại: 0743.882230 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Hữu Kiên Trưởng Phòng  0364087282 

2 Trần Văn Thức Phó Trưởng Phòng  0939090308 

3 Đinh Thanh Ngà  Phó Trưởng Phòng  0918748986 

 

mailto:canglong@travinh.gov.vn


7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng   

Địa chỉ Email chung:  

 Điện Thoại: 0743.882013 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Dương Vũ Linh Trưởng Phòng  0985180773 

2 Phan My Line Phó Trưởng Phòng      0918085258 

8. Phòng Nông Nghiệp - Phát Triển - Nông Thôn  

Địa chỉ Email chung:  

Điện Thoại: 0743.882014 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Á Trưởng Phòng  0395896650 

2 Nguyễn Quốc Phong Phó Trưởng Phòng  0784494200 

3 Trương Văn Nhì  Phó Trưởng Phòng  0918023960 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin  

Địa chỉ Email chung: phongvanhoacanglong@gmail.com 

Điện Thoại: 074.3882023 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Thanh Hải  Trưởng Phòng  0968786111 

2 Nguyễn Văn Thắng Phó Trưởng Phòng  0973402304 

10. Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 

Địa chỉ Email chung: phongtaichinhkhcl@gmail.com 

 Điện Thoại: 0743.882411 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Đặng Minh Tuân Trưởng Phòng  0903412932 

2 Võ Thị Diễm Phó Trưởng Phòng Ketoancanglong84@gmail.com 0945226023 

3 Võ Thị Dol Phó Trưởng Phòng  0978276664 

 

11. Phòng Y Tế 

Địa chỉ Email chung: phongytecanglong77@gmail.com 

Điện Thoại: 074.3.884.499 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Cao Thị Mười  Phó trưởng phòng phongytecanglong77@gmail.com 
0913624638 

 

12. Phòng Giáo Dục - Đào Tạo  

Địa chỉ Email chung: pgdcanglong@sgdtravinh.edu.vn 

 Điện Thoại: 0743.882027 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Ngô Văn Quít Trưởng Phòng ngovanquit@travinh.gov.vn 0984446842 

2 Trương Thanh Nhàn Phó Trưởng Phòng truongthanhnhan@travinh.gov.vn 0935724552 

3 Dương Thị Hạnh Phó Trưởng Phòng  0986856468 

13. Phòng Dân Tộc  

Địa chỉ Email chung: phongdantochcl@gmail.com 

Điện Thoại: 0743.883337 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

mailto:ngovanquit@travinh.gov.vn
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1 Thị Thị Hoàng  Trưởng Phòng  0964833940 

14. Thanh Tra Huyện 

Địa chỉ Email chung:  

Điện Thoại: 0743.882009 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Em  Chánh Thanh tra  0989796795 

2 Phạm Thị Diệu Hiền  Phó Chánh Thanh tra  0911334449 

15. Trung Tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao 

Địa chỉ Email chung:  

Điện Thoại: 0743.882154 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Thanh Phương Giám đốc  0916405756 

2 Nguyễn Văn Ninh Phó Giám đốc  0988665738 

3 Dương Thảo Nhi Phó Giám đốc  0914966224 

16. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

Địa chỉ Email chung: banquanlyduancanglong@gmail.com 

Điện Thoại: 0746.258144 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Chận Giám đốc   0918085278 

2 Nguyễn Thanh Dũng Phó Giám đốc  0913187814 

17. Chi cụcThi hành án dân sự 

Địa chỉ Email chung: nguyenhuetha@gmail.com 

Điện Thoại: 0743.882153 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Phan Văn Phóng Chi cục trưởng phongpv.tvh@moj.gov.vn 0913187872 

2 Trần Thị Diệu Phó Chi cục trưởng dieutt.tvh@moj.gov.vn 0353127393 

3 Huỳnh Chung Phương Phó Chi cục trưởng phuonghc.tvh@moj.gov.vn 0939214486 

 

18. Trung tâm y tế  

Địa chỉ Email chung: bvdkhcl@yahoo.com.vn 

Điện Thoại: 0743882015 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Sắc  Phó Giám đốc  0982182920 

2 Đỗ Văn Chính Phó Giám đốc  0979171699 

3 Võ Văn Sáu Phó Giám đốc  0909684402 

 

19. Chi cục thuế huyện Càng Long 

Địa chỉ Email chung: cctclong.tvi@gdt.gov.vn 

Điện Thoại: 0743.882018 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Thới Chi cục trưởng  0988948234 

2 Nguyễn Văn Ngoan Phó chi cục trưởng  0787849718 

3 Nguyễn Văn Nhiên Phó chi cục trưởng  0969659519 
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Danh bạ UBND các Xã – Thị trấn 

1. UBND Thị trấn Càng Long 

Địa chỉ Email chung: ubndttcl@gmail.com 

 Điện Thoại: 0743.882012 

Fax:  

 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Trần Quốc Cường Phó Chủ tịch 
 

cuongcltv@gmail.com  
 

 

0942056000  
 

2 Hồ Đình Trọng Phó Chủ tịch 
 

 
 

 

0979119884 
 

3 Nguyễn Thị Lệ Hằng  Phó Chủ tịch 
 

cuongcltv@gmail.com  
 

 

0937066944 
 

2. UBND Xã Mỹ Cẩm 

Địa chỉ Email chung: xamycam@gmail.com 

 Điện Thoại: 0743 542 279 
Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Trần Trọng Nguyên Chủ tịch  0836202797 

2 Huỳnh Thị Thanh Kiệm Phó Chủ tịch  0918 630179 

3 Võ Văn Triều Phó Chủ tịch  0918630179 

3. UBND Xã An Trường A 

Địa chỉ Email chung:  

 Điện Thoại: 0743.887775 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Minh Chủ tịch  0939432666 

2 Lê Hoàng Thương Phó Chủ tịch hoangthuongle@gmail.com 0944324958 

3 Nguyễn Kim Ngân Phó Chủ tịch  0962222017 

4. UBND Xã An Trường 

Địa chỉ Email chung:  

 Điện Thoại:  

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Bé Em Chủ tịch  0932828237 

2 Lê Hoàng Thương Phó Chủ tịch   

3 Châu Tấn Mẫn Phó Chủ tịch  0932863679 

 

5. UBND Xã Tân Bình 

Địa chỉ Email chung:ubndxatanbinh1996@gmail.com  

 Điện Thoại: 0743.580029 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Hiếu  Chủ tịch  0911294799 

2 Lê Thanh Vũ  Phó Chủ tịch  0916129008 

3 Phạm Văn Đậu Phó Chủ tịch  0339835900 
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6. UBND Xã Tân An 

Địa chỉ Email chung: vpubndtanan@gmail.com 
Điện Thoại: 0743.886184 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Trần Thị Tuyết Sương Chủ tịch  0939832880 

2 Phạm Văn Minh  Phó Chủ tịch  0914472069 

3 Võ Hoàng Minh Phó Chủ tịch  0931061118 

7. UBND Xã Huyền Hội 

Địa chỉ Email chung:  

 Điện Thoại: 0743.552112 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Phạm Văn Thân Chủ tịch  0367645488 

2 Nguyễn Văn Nguyên Phó Chủ tịch  0932991048 

3 Nguyễn Thị Chúc Ni Phó Chủ tịch  0918488501 

8. UBND Xã Phương Thạnh 

Địa chỉ Email chung:  

Điện Thoại: 0743.880.001 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Hiệp Chủ tịch  0962683434 

2 Lê Hoàng Phong Phó Chủ tịch  0975222032 

3 Huỳnh Thanh Phong Phó Chủ tịch  0986549596 

9. UBND Xã Đại Phước 

Địa chỉ Email chung: ubnddaiphuoc@gmail.com 

Điện Thoại: 0743.789.054 
 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Trần Vũ Phong Chủ tịch  0945273944 

2 Lê Văn Ngon Phó Chủ tịch  0984266547 

3 Võ Thị Hồng Phó Chủ tịch  0916673114 

10. UBND Xã Đại Phúc 

 

Địa chỉ Email chung: ubndđaiphuc@yahoo.com.vn 
 Điện Thoại: 0743.880648 
 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 
 

 Trần Văn Đoàn   
 

Chủ tịch  
 

 0366646116  
 

2 
 

Mai Văn Kha 
 

Phó Chủ tịch  
 

0914438471  
 

 

11. UBND Xã Đức Mỹ 

Địa chỉ Email chung:  

Điện Thoại: 0743.889.022 
 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

mailto:vpubndtanan@gmail.com
mailto:ubnddaiphuoc@gmail.com


 

 

 

1 
Nguyễn Tân Khải 

Mai Văn Tú  
 

Chủ tịch 

Phó chủ tịch 

   0939252459 

0916109274 
 

2 Lê Văn Song  
 

Phó chủ tịch  
 

0974105223  
 

3     
12. UBND Xã Nhị Long 

Địa chỉ Email chung: ubndnhilong@gmail.com 

 Điện Thoại: 0743.881124 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Trung Giang Chủ tịch  0989232797 

2 Lý Thanh Danh Phó chủ tịch  0978035797 

3 Nguyễn Minh Kha Phó chủ tịch  0945672499 

13. UBND Xã Nhị Long Phú 

Địa chỉ Email chung: ubndxanhilongphu@gmail.com 

Điện Thoại: 0743.881.987 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Lệ Chủ tịch  0967667733 

2  Phó chủ tịch  0975222032 

3     

 

14. UBND Xã Bình Phú 

Địa chỉ Email chung:  0743.888.139 
 

Điện Thoại:  

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Lê Quốc Danh  Chủ tịch  0901092091 

2 Huỳnh Trung Giang Phó Chủ tịch  0901281579 

3 Nguyễn Thị Tiếng Phó Chủ tịch  0388268909 


